
Giáo 

sư

Phó 

Giáo 

sư

Tiến sỹ
Thạc 
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Đại 

học

Hạng

III

Hạng
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Hạng

I

Tổng số 190 0 3 32 140 15 165 22 3

1 Khối ngành I

a Ngành sư phạm Địa lý 3 3 3

b Ngành Giáo dục Chính trị 11 1 10 0 10 1

c Ngành Giáo dục Tiểu học 17 1 13 3 15 2

d Ngành Giáo dục Mầm non 12 1 8 3 11 1

đ Ngành Giáo dục thể chất 12 1 5 6 11 1

e Ngành sư phạm Hóa 6 1 5 5 1

g Ngành sư phạm Lịch sử 5 1 4 4 1

h Ngành sư phạm Văn 11 3 7 1 7 4

i Ngành sư phạm Sinh học 5 1 4 5

k Ngành sư phạm Toán 11 3 8 8 3

l Ngành sư phạm Lý 7 1 1 5 6 1

2 Khối ngành II

3 Khối ngành III

a Ngành Kế toán 6 1 5 6

b Ngành Quản trị kinh doanh 7 1 5 1 6 1

c Ngành Luật 6 1 5 5 1

4 Khối ngành IV

5 Khối ngành V

a Ngành Công nghệ thông tin 5 2 3 5

b Ngành Kỹ thuật phần mềm 4 2 2 4

c Ngành Hệ thống thông tin QL 4 2 2 4

d Ngành Kỹ thuật Điện 7 1 5 1 6 1

đ Ngành Phát triển nông thôn 5 1 4 5

e Ngành Lâm học 5 1 4 5

g Ngành QL tài nguyên rừng 5 1 4 5
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Hạng chức danh

nghề nghiệp
Chức danh Trình độ đào tạo

TT Nội dung
Tổng 

số



h Ngành Nuôi trồng thủy sản 5 5 5

6 Khối ngành VI

7 Khối ngành VII

a Ngành Quản lý TN&MT 5 1 4 5

b Ngành Địa lý 5 1 4 4 1

c Ngành Ngôn ngữ Anh 21 5 16 15 6

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Đã ký)

Quảng Bình, ngày  02 tháng  4  năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. HOÀNG DƯƠNG HÙNG

(Đã ký)


